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Ranh Ngôn 
  
1. Có chí thì ... ngưá ghê  
2. Con nhà tông không giống lông ... đỡ giống khỉ  
3. Gần mực thì đen, gần đèn thì ... cháy  
4. Bầu ơi thương lấy bí cùng au này có lúc nấu chung một nồi  
5. Liệu cơm gắp ... hết  
6. Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc 
7. Áo nàng xanh, anh ... bán cúc, nuôi gà Tham thì thâm, ... không tham thì dumb  
8. Thò tay mà ngắt cọng ngò Thương em đứt ruột ăn tô phở bò ... thì hết ngay  
9. Thuận vợ, thuận chồng, ... con đông mệt quá  
10. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện ... cự um sùm  
11. Hạt muối chia hai, hạt đường ăn hết  
12. Bạn bè có phúc cùng chia, có họa ... trốn sạch  
13. Có công mài sắt, có ngày ... chai tay  
14. Tay trắng làm nên ... mấy chục ngàn bạc nợ  
15. Kiến tha lâu ... mỏi cẳng 
16. Nhất tự vi sư, bán tự ... vô sư (Một chữ cũng là thầy, bán chữ hết còn sư)  
17. Nhà sạch thì mát, bát sạch ... tốn xà bông (để rửa) 
18. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ ... chạy 
19. Môi hở ... tại răng hô 
20.       Máu chảy, ruột đau ... đánh lôtô (vì sợ) 
 


